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DANH SÁCH CÁC PHÒNG KIỂM NGHIỆM/KIỂM DỊCH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA VIỆT NAM 

ĐƯỢC BỘ NÔNG NGHIỆP INDONESIA CẤP PHÉP CÔNG NHẬN 

STT Tên Phòng kiểm nghiệm/kiểm dịch Phạm vi kiểm nghiệm/kiểm dịch Địa chỉ  

1 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 

sản Vùng 1 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

51 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, Thành 

phố Hải Phòng 

  

2 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 

sản Vùng 2 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

Độc tố 

167-175 Chương Dương, Quận Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 

3 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 

sản Vùng 3 

Vi sinh 

 

779 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 

Khánh Hòa 

4 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 

sản Vùng 4 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

Độc tố 

30 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

5 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 

sản Vùng 5 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

Độc tố 

57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 
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STT Tên Phòng kiểm nghiệm/kiểm dịch Phạm vi kiểm nghiệm/kiểm dịch Địa chỉ  

6 Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 

sản Vùng 6 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

Độc tố 

386C Cách mạng tháng 8, Phường Bùi 

Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành 

phố Cần Thơ 

7 Trung tâm Dịch vụ phân tích thí 

nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, chi 

nhánh Cần Thơ 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

F2.67, F2.68 Đường số 6, Phường Phú 

Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần 

Thơ 

8 Trung tâm Dịch vụ phân tích thí 

nghiệm thành phố Hồ Chí Minh 

(CASE) 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

10 Nguyễn Văn Thụ, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

9 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

Độc tố 

49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 Phòng Kiểm định chất lượng và dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật, Phòng 

Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật – 

Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

Vi sinh 

149 Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

11 Phòng Kiểm định chất lượng và dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật - Trung 

tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc 

bảo vệ thực vật phía Nam 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kim loại nặng 

 

28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 
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